PHIẾU ĐIỀU TRA 
HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM NGUỒN MỞ 
TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Xin lưu ý: 

- Các thông tin do Trường và cơ sở đào tạo cung cấp, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ sử dụng cho mục đích đánh giá tổng hợp về hiện trạng sử dụng và phát triển PMNM tại tỉnh Quảng Trị  và cam kết giữ bí mật.

- Sau khi điền xong Phiếu điều tra (bản giấy hoặc bản mềm trên mạng, tại địa chỉ www.quangtri-ict.gov.vn/phieudieutraPMNM), xin vui lòng gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30 tháng 7 năm 2010. Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị hoặc gửi email: quangtriit2010@gmail.com. Điện thoại liên hệ: 053.6250005,  Fax: 053.3554 514.
- Khi trả lời đối với những câu hỏi đã sẵn có phương án trả lời, xin chọn câu trả lời thích hợp bằng cách đánh dấu x vào ô □ hoặc ô  ○ tương ứng. Trong đó ký hiệu ○: chỉ chọn một trong các câu trả lời; Ký hiệu □: có thể chọn nhiều hơn 1 câu trả lời. 

I. Những thông tin chung về trường hay cơ sở đào tạo
1. Tên đơn vị:….................................................................................................................. ............................................................................................................................................

2. Địa chỉ: ...........................................................................................................................
3. Điện thoại: .........................................       Fax: ..............................................................
4. Địa chỉ Website: ....................................E-mail: .........................................................
5. Năm thành lập: ...............................................................................................................
6. Đơn vị có Khoa Công nghệ thông tin (hoặc tổ bộ môn) không?

 Có                      Không 

7. Các chương trình đào tạo về công nghệ thông tin (CNTT): 

□ Tiến sỹ               □ Thạc sỹ            □ Kỹ sư             □ Cao đẳng   

□ Trung cấp
 □ Lập trình viên quốc tế                 □ Kỹ thuật viên

□ Khác : .................................................................................................................
8. Kết quả đào tạo hàng năm (số lượng trung bình sinh viên CNTT tốt nghiệp các bậc)
Tiến sỹ : ..............Sinh viên. 
            Thạc sỹ: ..................Sinh viên.
 Kỹ sư : ................Sinh viên  
            Cao đẳng: ...............Sinh viên
 Khác: ................. Sinh viên
9. Số lượng giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy CNTT : ................ 

Trình độ: Tiến sỹ : ................    Thạc sỹ : ..................  Kỹ sư :..............   
Cao đẳng:..............   Khác: ..................
II. Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác giảng dạy và học tập của trường hay cơ sở đào tạo
10. Hình thức kết nối Internet:

 Đường truyền riêng                      ADSL                Quay số

11. Số lượng phòng máy tính phục vụ công tác đào tạo: ...........

12. Xây dựng thư viện điện tử hoặc kho dữ liệu số phục vụ giảng dạy và học tập:

 
 Có                Không 
 Sẽ xây dựng trong 1-2 năm tới
13. Đào tạo trực tuyến (E-Learning): 

 Có                Không 
     Sẽ triển khai trong 1-2 năm tới
III. Tình hình ứng dụng phần mềm nguồn mở (PMNM) của Trường hay cơ sở đào tạo
III.1. Mức độ nhận thức và tiếp cận với PMNM
14. PMNM được nhận thức như thế nào và hình thức tiếp cận tại đơn vị
 Chưa hiểu biết về PMNM, chuyển đến Phần III.5.
 Có hiểu biết về PMNM nhưng quyết định không đưa vào giảng dạy và học tập: 


     Lý do : (Khoanh vào các nội dung dưới đây)


▪   Đơn vị không có chủ trương


 
▪   PMNM quá khó



▪   Không tin tưởng vào những lợi ích do PMNM mang lại


▪   Không đủ nguồn lực để triển khai 


▪   Khác (ghi rõ):………..........................................................................
 Có hiểu biết về PMNM nhưng chưa đưa vào giảng dạy và học tập:  

     Lý do : (Khoanh vào các nội dung dưới đây)
▪    Đơn vị chưa có chủ trương
▪   Chưa thật sự tin tưởng vào những lợi ích do PMNM mang lại
▪   Chưa đủ nguồn lực để triển khai 
▪    Dự kiến sẽ đưa PMNM vào nhà trường năm nào ? ..............
 Có hiểu biết về PMNM và đã đưa PMNM vào giảng dạy và học tập (Xin trả lời tuần tự các câu hỏi sau :)
· Từ năm nào ? ................
· Khoảng bao nhiêu phần trăm giáo viên đã được đào tạo hoặc tiếp cận với PMNM ? ............. (%)
· Khoảng bao nhiêu phần trăm sinh viên đã và đang được tiếp cận với PMNM ?  ............. (%)
· Giáo viên và sinh viên được tiếp cận với PMNM thông qua những hình thức nào? (Khoanh vào các nội dung dưới đây)
   ▪   Theo chương trình đào tạo chính khóa tại đơn vị


             ▪   Theo các khóa đào tạo do bên ngoài tổ chức
                                                 

             ▪   Tham gia cộng đồng PMNM 



   ▪   Thư viện tại đơn vị cung cấp tài liệu và các mã nguồn 


     PMNM cho sinh viên 


15. Hiện tại đơn vị có câu lạc bộ sinh viên về PMNM không?


 Có         
 Không

16. Sinh viên tại đơn vị có tham gia cộng đồng mã nguồn mở để phát triển các giải pháp và sản phẩm PMNM không?

 Có         
 Không

17. Đơn vị có cử sinh viên tham gia khối thi PMNM tại các kỳ thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc được tổ chức hàng năm không?

▪ Nếu có, đến nay đã tham gia được bao nhiêu kỳ ? ........ 

▪ Nếu không, có dự kiến tham gia trong 1-2 năm tới:

 Có         
 Không
III.2. Ứng dụng PMNM trong thiết lập hệ thống CNTT

18. Hệ điều hành PMNM cho máy chủ:
Đã có bao nhiêu phần trăm máy chủ tại đơn vị cài đặt hệ điều hành PMNM: ............ (%) và sử dụng những hệ điều hành nào dưới đây?
	□ Redhat
	□ Mandriva
	□ Suse
	□ Turbo Linux

	□ Knoppix
	□ Ubuntu
	□ FreeBSD
	□ Khác: ...........


19. Dịch vụ PMNM trên máy chủ: Đơn vị đã sử dụng dịch vụ nào sau đây trên máy chủ?
▪ Dịch vụ thư điện tử: 
□ SendMail 
□ PostFix


□ Qmail
□ Khác: ............
▪ Thư điện tử qua Web (Web Mail) : 
□ Popper
□ IMP

□ SquirrelMail, ...
□ Khác: ............
▪ Máy chủ Web: 
□Apache
□ IIS

□ Khác: ...........
▪ Máy chủ Proxy: 
□ Squid
□ Privoxy


□ Khác: ............
▪ Dịch vụ FTP: 
□ Gftp
□ tkFTP
□ mc
□ Khác: ........
▪ Dịch vụ bảo mật:
□ Iptables
□ Khác: .................
▪ Dịch vụ quản lý địa chỉ phức hợp LDAP: 
□ OpenLDAP
□ Khác: .....................
▪ Dịch vụ chia sẻ dữ liệu, tài nguyên mạng (bao gồm không gian lưu trữ, các thiết bị mạng, máy in, máy quét...):

    -  Máy Linux:   □ CUPS
□ Lprng


□ Khác: .........
    -  Máy Windows: □ Samba 
□ Khác:  ..........
20. Hệ điều hành cho máy trạm (bao gồm cả máy để bàn và xách tay):
Đã có bao nhiêu phần trăm máy trạm tại đơn vị cài đặt PMNM ? ............ (%) và sử dụng những hệ điều hành nào dưới đây?
	□ Mandriva 
	□ TurboLinux
	□ Debian
	□ RedHat

	□ Fedora Core
	□ Ubuntu
	□ Knoppix
	□ Khác: ........... 


21. Các ứng dụng cho máy trạm: Trường đã sử dụng các ứng dụng nào sau đây trên máy trạm?

     ▪ Quản lý hộp thư điện tử: 
□ Evolution 
□ Thunderbird 
□ Khác
     ▪ Phần mềm Văn phòng:

     - Hệ ứng dụng Văn phòng: 
□ OpenOffice
□ Abiword
□ Khác: .........
     -  Xem PDF: 
□ Acrobat Reader
□ Xpdf
□ GhostView
□ Khác: .........
     - Tạo PDF: 
□ WYSIWYG/ps2pdf 
□ PDFStill
□ Tex2pdf
□ Khác: .........
     - Đồ họa : 
□ GIMP (tương đương với Photoshop)

□ Khác: ………………
     - Trình duyệt Web : 
□ Mozzila Firefox
□ Konqueror
□ Khác
    - Phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt:
□ Unikey

     - Phần mềm vẽ biểu đồ: 
□ Dia (tương đương với Visio)
    □ Khác
     - Các tiện ích khác : ................................................................................................
III.3. Ứng dụng PMNM phục vụ công tác quản lý
21. Đơn vị đã  sử dụng các ứng dụng PMNM nào sau đây phục vụ công tác quản lý trong?

▪ Quản lý thư viện : 

□ Koha
□ PhpMyLibrary

□ OpenBiblio
□ PMB
□ Khác: ...

▪ Quản lý môn học và e-learning :

□ Moodle
□ Collaboratif Learning
□ Caroline
□ Sakai
□ Khác: ...

▪ Quản trị cổng thông tin:

□ uPortal
 □ LifeRay

□ Khác: ...
▪ Hệ quản trị nội dung:
□ Mambo
□ Postnuke

□ TikiWiki
□ Khác: ...
III.4. Ứng dụng PMNM phục vụ công tác giảng dạy và học tập CNTT

22. Đơn vị đã sử dụng các ứng dụng nào dưới đây cho công tác giảng dạy và học tập? 

▪ Hệ điều hành:
	□ Mandriva 
	□ TurboLinux
	□ Debian
	 □ RedHat

	□ Fedora Core
	□ Ubuntu
	□ Knoppix
	 □ Khác: ............


▪ Ngôn ngữ lập trình:
	 □ GNU gcc/g++ 
	□ Dev-C/C++ 
	□ Dev-Pascal
	□ Khác: ................


▪ Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML: 
	□ ArgoUML
	□ Umbrello
	□ DpaToolkit
	□ Khác: ..........           


▪ Ngôn ngữ lập trình Web: 
	□ PhP
	□ Python
	□ Perl
	□ Khác: ..........           


▪ Công cụ phát triển ứng dụng trên máy chủ: 
	□ JBoss
	□ ObjectWeb
	□ Tomcat
	□ Khác: .........           


▪ Công cụ phát triển các ứng dụng trên nền Java : 
	□ IDE / Eclipse
	□ Emacs
	□ CodeForge
	□ Khác: ........           


▪ Kiểm thử:
	 □ Junit cho Java
	□ Các công cụ cho C++
	□ Khác: ........           


▪ Cơ sở dữ liệu:
	 □ MySQL
	□ PostgreSQL
	□ Oracle
	□ phpsurveyor

	□ DB2
	□ SQL Server
	□ phpMyAdmin
	□ Khác: ................


III.5. Kế hoạch đưa PMNM vào nhà trường hay cơ sở đào tạo  và các kiến nghị 

23. Đơn vị có chủ trương đưa PMNM vào các nội dung giảng dạy và đào tạo CNTT hay không? 

 Có        
 Không
Nếu Có

▪ Dự kiến thời điểm nào? ..............................
▪ Phạm vi nào? 

□ Ứng dụng PMNM trong cơ sở hạ tầng CNTT tại đơn vị
        □ Ứng dụng PMNM trong quản lý giáo dục và đào tạo

        □ Ứng dụng PMNM trong giảng dạy

▪ Các biện pháp dự định tiến hành:

□ Nhà trường ra quyết nghị
□ Khuyến khích giáo viên và học sinh

□ Để phong trào tự phát trong sinh viên

□ Trước mắt tiến hành thí điểm 
□ Khác (ghi rõ): ...............................................................................
24. Để đẩy mạnh việc đưa PMNM vào ứng dụng trong giáo dục và đào tạo, theo bạn những biện pháp nào dưới đây là quan trọng ? (Hãy đánh số thứ tự ưu tiên theo nhận định của bạn )
□ Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có chính sách chung cho cả nước
□ Cần sớm nâng cao nhận thức trong Lãnh đạo đơn vị, các giáo viên CNTT 
□ Lãnh đạo đơn vị cần có chủ trương và lộ trình cụ thể
□  Học tập mô hình ứng dụng của các đơn vị khác (trong và ngoài nước)
□  Khuyến khích các giáo viên và học sinh tự tìm hiểu và sáng tạo phát triển
□  Để PMNM tự do thâm nhập vào đơn vị
□  Khác (ghi rõ): .........................................................................
Xin vui lòng cho biết:

Họ tên người khai:...........................................................................................................

Vị trí công tác:.................................................................................................................

Điện thoại:.............................................  Email:..............................................................


   Đông Hà, ngày     tháng    năm 2010

                Người khai ký tên
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